
Môn 1 Môn 2

Chính 01/05/1984 CÐDVB2-

K5NA

Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai

0 0.5 5.8 5.4

Đào 12/04/1992 CÐDVB2-

K5NA

H. Trảng Bom, 

Đồng Nai

0 0.25 6.2 7.7

Đạt 08/12/1997 CÐDVB2-

K5NA

H. Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

0 0.5 7.8 6.8

Giang 13/07/1997 CÐDVB2-

K5NA

H. Tây Hòa, 

Phú Yên

0 0.5 6.7 8.1

Hậu 18/08/1991 CÐDVB2-

K5NA

TX Bình Long, 

Bình Phước

0 0.75 6.3 6.4

Hoa 12/03/1997 CÐDVB2-

K5NA

H. Hàm Thuận 

Bắc, Bình 

Thuận

0 0.25 7.7 6.9

Hoang 20/06/1997 CÐDVB2-

K5NA

Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai

0 0.5 7.7 8.7

Huy 08/04/1999 CÐDVB2-

K5NA

H. Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

0 0.5 7.4 8.2 16.1 TNS8 Trần Nguyễn Quang Nam Tp.HCM 0 2NT

14.85 NNS

7 Đỗ Thị Thanh Nữ Bình Định 0 2NT 16.9 TNS

6 Nguyễn Thị Nữ Bình Thuận 0 2

5 Bùi Thị Nữ Bình Phước 0 1 13.45 NNS

4 Trần Thị Trà Nữ Phú Yên 0 2NT

3 Châu Minh Nam Đồng Nai 0 2NT 15.1 TNS

15.3 NNS

1 Nguyễn Tất Nam Bắc Giang 0 2NT 11.7 TNS

2 Nguyễn Thị Nữ Quảng Nam 0 2 14.15 TNS
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Huyền 15/07/1997 CÐDVB2-

K5NA

H. Long Thành, 

Đồng Nai

0 0.25 6.6 5.8

Linh 06/01/1998 CÐDVB2-

K5NA

Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai

0 0.25 8.8 9

Mai 15/02/1991 CÐDVB2-

K5NA

H. Krông Năng, 

Đắk Lắk

0 0.75 6 5.8

Mỹ 19/05/1997 CÐDVB2-

K5NA

H. Cẩm Mỹ, 

Đồng Nai

0 0.75 6.1 7.1

Nga 08/01/1987 CÐDVB2-

K5NA

Q. Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

0 0 6 6.1

Như 28/08/1994 CÐDVB2-

K5NA

Tp. Long 

Khánh, Đồng 

Nai

0 0.25 7.7 7.8

Phát 20/03/1992 CÐDVB2-

K5NA

H. Thống Nhất, 

Đồng Nai

0 0.5 7 6

Quang 21/10/1998 CÐDVB2-

K5NA

H. Tây Hòa, 

Phú Yên

0 0.5 8.7 9.3

Quang 22/12/1996 CÐDVB2-

K5NA

H. Thanh 

Chương, Nghệ 

An

0 0.5 8.6 6.4

Thạch 16/03/1990 CÐDVB2-

K5NA

H. Thanh 

Chương, Nghệ 

An

0 0.5 6.5 6.6

Thắng 06/10/1997 CÐDVB2-

K5NA

H. Tuy Phước, 

Bình Định

0 0.5 7 6.5

Thảo 22/08/1996 CÐDVB2-

K5NA

Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai

0 0.25 9.3 8.1

14 NNS

20 Phạm Thị Phương Nữ Đồng Nai 0 2 17.65 TNS

19 Trần Thị Lệ Nữ Bình Định 0 2NT

15.5 NNS

18 Phan Thị Cẩm Nữ Nghệ An 0 2NT 13.6 NNS

17 Phan Hồng Nam Nghệ An 0 2NT

16 Mai Văn Nam Phú Yên 0 2NT 18.5 NNS

15.75 TNS

15 Trần Ngọc Nam Đồng Nai 0 2NT 13.5 TNS

14 Lê Thị Quỳnh Nữ Đồng Nai 0 2

13.95 TNS

13 Nguyễn Thị Nữ Hà Nội 0 3 12.1 NNS

12 Nguyễn Thị Phương Nữ Đồng Nai 0 1

11 Nguyễn Thị Nữ Đắk Lắk 0 1 12.55 NNS

10 Lê Nguyễn Khánh Nữ Tp.HCM 0 2 18.05 TNS

9 Mai Thị Nữ Nam Định 0 2 12.65 TNS
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Thương 19/07/1987 CÐDVB2-

K5NA

H. Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

0 0.5 6.8 7.5

Thúy 20/10/1983 CÐDVB2-

K5NA

Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai

0 0.25 6.9 7

Trang 01/09/1984 CÐDVB2-

K5NA

TX Dĩ An, Bình 

Dương

0 0.5 6.5 7.9

Triểm 01/11/1991 CÐDVB2-

K5NA

H. Đăk Mil, 

Đăk Nông

0 0.75 6.4 7.1

Vân 24/08/1999 CÐDVB2-

K5NA

H. Hương Khê, 

Hà Tĩnh

0 0.75 7.4 6.8

Yến 09/05/1993 CÐDVB2-

K5NA

Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai

0 0.25 7.3 6.2

DƯỢC 14 12 26

Tổng cộng 14 12 26

13.75 TNS

Danh sách này gồm 26 thí sinh trúng tuyển nhập học./.

Trong đó

Ngành TNS NNS Tổng

26 Trần Minh Nữ Đồng Nai 0 2

25 Lê Thị Nữ Hà Tĩnh 0 1 14.95 NNS

14.9 NNS

24 Nguyễn Bảo Nam Đắk Nông 0 1 14.25 NNS

23 Nguyễn Thị Nữ Nghệ An 0 2NT

14.8 TNS

22 Tăng Diễm Nữ Đồng Nai 0 2 14.15 TNS

21 Nguyễn Thị Thanh Nữ Đồng Nai 0 2NT


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-14T13:25:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai<tcdyt-dn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




